
 

Họ và tên 

tài khoản
Số tài khoản Ngân hàng

1 1 Bùi Văn Muộn Bùi Văn Muộn 12/12/1942 Nam hưu trí Đoan Xá cận nghèo

2 Vũ Thị Ven 01/10/1948 Nữ hưu trí Đoan Xá cận nghèo

3 2 Đỗ Thị Đến Đỗ Thị Đến 01/01/1934 Nữ hưu trí Đoan Xá cận nghèo

4 3 Tề Văn Đăng Tề Văn Đăng 1/8/1947 Nam hưu trí Vũ Văn Tùng 2119205099422 Agribank Đoan Xá cận nghèo

5 Phạm Thị Len 25/4/1948 Nữ hưu trí Vũ Văn Tùng 2119205099422 Agribank Đoan Xá cận nghèo

6 4 Phạm Thị Đằm Phạm Thị Đằm 28/11/1960 Nữ hưu trí Đoan Xá cận nghèo

Loại đối 

tượng 

(ghi rõ hộ 

cận nghèo,

 hộ thoát 

cận nghèo)

Giới 

tính

(Nam, 

Nữ)

ThônSố Người

Đối tượng đề nghị hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đã thoát nghèo,

thoát cận nghèo theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của HĐND thành phố

Số hộ
Họ và tên

chủ hộ

Họ và tên người đủ điều 

kiện hưởng chính sách

Ngày tháng năm 

sinh

Loại đối 

tượng 

BTXH

(nếu có)

Mức hưởng 

trợ cấp 

BTXH hàng 

tháng                        

(nếu có)

Đối tượng 

hưởng 

Nghị 

quyết số 

04/2026

 (01 

tháng)     

Thông tin tài khoản

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH



7 5 Nguyễn Thị Thoà Nguyễn Thị Thoà 1/1/1932 Nữ hưu trí Đoan Xá cận nghèo

8 6 Bùi Thị Luyến Vũ Bảo Ngọc 15/07/2020 Nữ
trẻ mồ 

côi

Bùi Thị 

Luyến
5213311222 LP bank Đoan Xá cận nghèo

9 Vũ Văn Tùng Lâm 24/07/2022 Nam
trẻ mồ 

côi

Bùi Thị 

Luyến
5213311222 LP bank Đoan Xá cận nghèo

10 Đào Minh Huy 03/05/2014 Nam
trẻ mồ 

côi

Bùi Thị 

Luyến
5213311222 LP bank Đoan Xá cận nghèo

11 7 Nguyễn Văn Triệu Nguyễn Văn Triệu 2/11/1984 Nam
Bệnh Hiểm 

Nghèo
Phúc Hải cận nghèo

12 Nguyễn Như Ý 10/1/2021 Nữ Phúc Hải cận nghèo

13 Nguyễn Gia Bảo 9/11/2014 Nam Phúc Hải cận nghèo

14 Nguyễn Văn Phú 16/4/2013 Nam Phúc Hải cận nghèo

15 8 Bùi Văn Trinh Bùi Văn Trinh 24/02/1981 Nam 1,050,000
Người 

khuyết tật

Bùi Văn 

Trinh
2119948267659 Agribank Phúc Hải

hộ thoát

 cận nghèo

16 Bùi Huy Lâm 8/3/2015 Nam Phúc Hải
hộ thoát 

cận nghèo

17 Bùi Tuyết Nhi 12/12/2016 Nữ Phúc Hải
hộ thoát

 cận nghèo

18 9 Nguyễn Thị Đợi Nguyễn Thị Đợi 2/10/1946 Nữ 700,000

Nguời cao 

tuổi đơn 

thân nuôi 

cháu nhỏ

Đỗ Thị Lướt 

( cháu)
2119999912888 Agribank Phúc Hải cận nghèo

19 10 Đồng Thị Mạn Đồng Thị Mạn 9/3/1957 Nữ

người 

trên 60 

tuổi

Bùi Thị Nga 

( con dâu)
2122205257942 Agribank Phúc Hải cận nghèo

20 11 Vũ Thị Luyền Vũ Thị Luyền 20/02/1954 Nữ

Người 

cao tuổi, 

không 

chồng, 

không 

con

1,050,000
Vũ Thị Oanh 

(cháu)
2119205062600 Agribank Phúc Hải cận nghèo



21 12 Trần Thị Thơ Trần Thị Thơ 23/11/1984 Nữ

Câm 

điếc bẩm 

sinh, 

đơn thân 

( bố mẹ 

mất 

sớm)

1,050,000

Lê Thị Thu 

Loan (em 

dâu)

2119205182547 Agribank Phúc Hải cận nghèo

22 13 Đặng Thị Hường Đỗ Thanh Tùng 13/09/1996 Nam

Khuyết 

tật bẩm 

sinh

1,050,000
Đỗ Thanh 

Tùng
2109205358137 Agribank Phúc Hải cận nghèo

23 14 Đỗ Thị Quyết Đỗ Thị Quyết 10/10/1967 Nữ bệnh án Đỗ Thị Quyết 106882805865 Việt tin bank Đại Hải cận nghèo

24 Phạm Thị Chạy 11/12/1941 Nữ
Trợ cấp 

xã hội
700,000 Đại Hải cận nghèo

25 15 Đồng Thị Tít Đồng Thị Tít 24/4/1964 Nữ
Đồng Xuân 

Đèn
2119205012985 Agribank Đại Hải cận nghèo

26 16 Bùi Thị Gại Bùi Thị Gại 20/2/1965 Nữ Lê Thị Thuỷ 000002822045 ĐôngASCABank Đại Hải cận nghèo

27 17 Đồng Thị Hải Đồng Thị Hải 1/1/1955 Nữ hỏi lại 700,000
Đồng Duy 

Chiến
935115433 MB bank Đại Hải cận nghèo

28 Phạm Tuấn Thành 01/6/2010 Nam Đại Hải cận nghèo

29 18 Đồng Xuân Đức
Đồng Thị Anh Thư

 (con gái)
28/07/2009 Nữ Đại Hải cận nghèo

30 19 Bùi Thị Cách Bùi Thị Cách 1/1/1956 Nữ 700,000 Đại Hải cận nghèo

31 20 Bùi Thị Liên Bùi Thị Liên 1/1/1961 Nữ Bùi Thị Liên 382712588 MB bank Đại Hải cận nghèo

32 21 Vũ Thị Mát Vũ Thị Mát 01/3/1951 Nữ 700,000 Vũ Văn Ba 2119211010027 Agribank Đại Hải cận nghèo

33 22 Đồng Thị Xam Đồng Thị Xam 01/01/1945 Nữ 700,000
Đồng Gia 

Bảo
100887299057 Viettin Bank Đại Hải cận nghèo

34 23 Nguyễn Thị Đạt Nguyễn Thị Đạt 20/10/1952 Nữ 700,000
Nguyễn Thị 

Đạt
2119249001101 Agribank Tú Sơn cận nghèo

35 Hoàng Đình Tiến 1/1/1951 Nam 700,000 Tú Sơn cận nghèo



36 24 Lê Thị Thuỷ Phùng Thị Như Quỳnh 03/12/2008 Nữ Tú Sơn cận nghèo

37 Phùng Thị Thuỳ Linh 11/5/2004 Nữ Tú Sơn cận nghèo

38 25 Đỗ Tác Lừu Đỗ Tác Lừu 12/3/1963 Nam
ung thư 

C22.9
Tú Sơn cận nghèo

39 26 Phạm Thị Đê Phạm Thị Đê 10/12/1963 Nữ Phạm Thị Đê 2119205201688 Agribank Tú Sơn cận nghèo

40 27 Đồng Thị Đầy Đồng Thị Đầy 5/8/1944 Nữ 1,400,000
Đồng Duy 

Khoát
2119205201642 Agribank Tú Sơn cận nghèo

41 28 Lê Thị Thê Lê Thị Thê 1/7/1948 Nữ tàn tật 1,400,000
Hoàng Văn 

Tiệp
0392482851 Lp bank Lê Xá cận nghèo

42 29 Ngô Thị Cài Ngô Thị Cài 01/01/1948 Nữ Neo đơn 700,000
Ngô Quang 

Thiện
2119986090191 Agribank Lê Xá cận nghèo

43 30 Nguyễn Thị Vức Nguyễn Thị Vức 06/01/1960 Nữ Tàn tật 1,400,000
Nguyễn 

Ngọc Lâm
434313082005 Techcom bank Lê Xá cận nghèo

44 31 Nguyễn Thị Nga Lê Thị Thuý 13/01/1994 Nữ

Bệnh 

hiểm 

Nghèo

1,050,000
Nguyễn Thị 

Nga
289119213311 Lp bank Lê Xá cận nghèo

45 32 Nguyễn Thị Tuyến Nguyễn Thị Tuyến 15/11/1944 Nữ Neo đơn 1,400,000
Nguyễn Văn 

Long
868731746 MB bank Lê Xá cận nghèo

46 33 Nguyễn Văn Đê Phạm Thị Âu 01/10/1946 Nữ 700,000
 Nguyễn Thị 

Thảo 
2119205178317 Agribank Lê Xá cận nghèo

47 34 Lê Thị Lơn Lê Thị Lơn 01/1/1963 Nữ Tàn tật 1,400,000 Lê Thị Xinh 19039206887014 Lp bank Lê Xá cận nghèo

48 35 Lê Văn Hân Lê Văn Hân 1/1/1963 Nữ Neo đơn 1,400,000 Lê Xá cận nghèo

49 36 Nguyễn Thị Là Nguyễn Thị Là 06/11/1949 Nữ
Già cô 

đơn
1,050,000

Bùi Thị 

Quyên
7859112000 Agribank Kính Trực cận nghèo

50 37 Nguyễn Thị Dưỡng Nguyễn Thị Dưỡng 01/05/1936 Nữ cao tuổi 700,000
Ngô Thị 

Chinh
440435301414 Lp bank Kính Trực cận nghèo

51 Nguyễn Thị Chín 01/01/1935 Nữ cao tuổi 700,000
Ngô Thị 

Chinh
440435301414 Lp bank Kính Trực cận nghèo

52 38 Nguyễn Thế Loan Nguyễn Thế Loan 01/01/1933 Nam cao tuổi 700,000
Nguyễn Thế 

Tuần
45683140001 Liên Việt bank Kính Trực cận nghèo

53 39 Bùi Công Trực Bùi Công Trực 20/08/1946 Nam cao tuổi 700,000 Đặng Văn 2119205188470 Agrinbank Kính Trực cận nghèo

54 40 Đỗ Văn Cân Đỗ Văn Cân 15/09/1947 Nam
Khuyết 

tật
1,400,000 Đỗ Văn Cân 50321352652 Agrinbank Kính Trực cận nghèo

55 Đoàn Thị La 01/01/1952 Nữ Kính Trực cận nghèo



56 41 Lê Thị Liên Lê Thị Liên 05/05/1948 Nữ cao tuổi 700,000
Bùi Hữu 

Ninh
211920507062 Agrinbank Kính Trực cận nghèo

57 42 Đỗ Thị Chặt Đỗ Thị Chặt 01/01/1945 Nữ cao tuổi 700,000 Đỗ Thị Chặt 78591430001 Liên Việt bank Kính Trực cận nghèo

58 43 Hoàng Thị Nối Đinh Văn Chinh 10/7/1986 Nam
khuyết 

tật
1,050,000

Hoàng Thị 

Nối
078591310001 Lp bank Kính Trực cận nghèo

59 44 Bùi Thị Thắm Bùi Thị Thắm 1/11/1933 Nữ cao tuổi 1,400,000
 Đỗ Thị 

Hưởng 
VQRQACVVY2608 MB bank Kính Trực cận nghèo

60 45 Nguyễn Thị Lận Nguyễn Thị Lận 01/1/1942 Nữ cao tuổi 700,000 Vũ Văn Tân 2122205245178 Agrinbank Kính Trực cận nghèo

61 46 Phùng Thị Vượng Phùng Thị Vượng 23/10/1958 Nữ ung thư Kính Trực cận nghèo

62 47 Nguyễn Thị Hoà Nguyễn Thị Hoà 10/10/1954 Nữ
khuyết 

tật
1,400,000

Nguyễn Thị 

Hoà
78591790001 Lp bank Kính Trực cận nghèo

63 48 Nguyễn Khắc Hải Nguyễn Khắc Hải 20/10/1954 Nam
tuất bảo 

hiểm

Dương Thị 

Thiện
5601205225313 Agrinbank Kính Trực cận nghèo

64 49 Đặng Thị Tươi Đặng Thị Tươi 13/3/1953 Nữ Kính Trực cận nghèo

65 50 Đặng Thị Chênh Đặng Thị Chênh 01/01/1952 Nữ cô đơn
Đặng Thị 

Chênh
2119249001153 Agrinbank Đông Tác cận nghèo

66 51 Vũ Thị Suy Vũ Thị Suy 10/12/1953 Nữ cô đơn Vũ Thị Dinh 78249390001 Lp Bank Đông Tác cận nghèo

67 52 Nguyễn Thị Phím Nguyễn Thị Phím 20/05/1960 Nữ cô đơn
Nguyễn Thị 

Phím
2119205201738 Agrinbank Đông Tác cận nghèo

68 53 Bùi Thị Vân Bùi Thị Vân 05/05/1955 Nữ bệnh tật 1,400,000
Bùi Chí 

Công
2119205079445 Agrinbank Đông Tác cận nghèo

69 54 Phạm Văn Khải Phạm Văn Khiêm 12/02/2006 Nam Đông Tác cận nghèo

70 55 Vũ Duy Khánh Vũ Huy Hoàng 20/02/2009 Nam Đông Tác cận nghèo

71 56 Ngô Thị Phả Ngô Thị Phả 14/5/1963 Nữ Ngô Thị Phả 2119205066913 Agrinbank Quần Mục cận nghèo

72 57 Đặng Thị Nhịn Đặng Thị Nhịn 12/4/1959 Nữ
Đặng Thị 

Nhịn
2119268286268 Agrinbank Quần Mục cận nghèo

73 58 Đặng Văn Hoàn Đặng Văn Hoàn 5/7/1971 Nam
Đặng Văn 

Hoàn
211920521426 Agrinbank Quần Mục cận nghèo

74 59 Ngô Văn Khánh Ngô Văn Khánh 14/07/1981 Nam Quần Mục cận nghèo

75 Lương Thị Thuý 23/12/1980 Nữ Quần Mục cận nghèo

76 Ngô Thị Thanh Hoà 6/9/2009 Nữ
còn học 

văn hóa

Ngô Thị 

Thanh Hoà
2119205201410 Agrinbank Quần Mục cận nghèo

77 60 Đàm Thị Tậng Đàm Thị Tậng 2/7/1950 Nữ 700,000 Quần Mục cận nghèo

78 61 Ngô Quang Đạm Ngô Thị Quỳnh 8/10/2009 Nữ
còn học 

văn hóa

Ngô Thị 

Quỳnh
8888329941481 Agrinbank Quần Mục cận nghèo



79 62 Nguyễn Thị Đoạt Nguyễn Thị Đoạt 12/6/1952 Nữ Quần Mục cận nghèo

80 63 Phạm Thị Gặng Phạm Thị Gặng 10/5/1938 Nữ
trên 60 

tuổi
700,000 Quần Mục cận nghèo

81 Phạm Thị Yến 1/1/1972 Nữ

viêm 

não, 

bệnh án 

bổ sung

Quần Mục cận nghèo

82 64 Vũ Thị Thanh Vũ Thị Thanh 15/6/1961 Nữ Quần Mục cận nghèo

83 65 Phạm Văn Đương Phạm Văn Đương 5/10/1971 Nam Quần Mục cận nghèo

84 Bùi Thị Lệ 1/10/1974 Nữ Bùi Thị Lệ 2119205162209 Agribank Quần Mục cận nghèo

85 66 Phạm Thị Hân Phạm Thị Hân 1/1/1963 Nữ Quần Mục cận nghèo

86 67 Bùi Thị Đặt Bùi Thị Đặt 19/07/1940 Nữ 700,000
Bùi Quang 

Quý
0395799642 Lp Bank Nãi Sơn cận nghèo

87 68 Phạm Thị Nhu Phạm Thị Nhu 01/01/1953 Nữ Nãi Sơn
hộ thoát

 cận nghèo

88 69 Đồng Thị Hờn Đồng Thị Hờn 17/02/1946 Nữ 700,000 Nãi Sơn
hộ thoát

 cận nghèo

89 70 Đỗ Thị Bép Đỗ Thị Bép 02/05/1946 Nữ 1,400,000 Nãi Sơn
hộ thoát 

cận nghèo

90 71 Vũ Thị Hiu Vũ Thị Hiu 26/10/1957 Nữ Nãi Sơn
hộ thoát 

cận nghèo

91 Phạm Ánh Ngọc 19/11/2017 Nữ 750,000 Nãi Sơn
hộ thoát 

cận nghèo

92 Phạm Văn Hiếu 17/06/2016 Nữ 750,000 Nãi Sơn
hộ thoát

 cận nghèo

93 72 Nguyễn Thị Tâm Đỗ Quang Vinh 14/12/2009 Nam Nãi Sơn cận nghèo

94 Đỗ Thị Thảo Vân 6/9/2012 Nữ Nãi Sơn cận nghèo

95 Đỗ Tuyết Nhung 17/10/2022 Nữ Nãi Sơn cận nghèo

96 73 Đỗ Tác Nhày Đỗ Tác Nhày 17/04/1963 Nam C20 Nãi Sơn cận nghèo

97 Đồng Thị Sậy 01/01/1961 Nữ I21 Nãi Sơn cận nghèo

98 74 Bùi Thị Liên Trần Văn Sòn 01/01/1969 Nam 1,050,000 Nãi Sơn cận nghèo

99 75 Phạm Văn Trường Phạm Minh Thành 20/4/2020 Nam Nãi Sơn cận nghèo



100 76 Bùi Thị Phịnh Bùi Thị Phịnh 12/03/1934 Nữ cao tuổi 700,000 Nãi Sơn cận nghèo

101 77 Phạm Thị Nin Phạm Thị Nin 5/10/1960 Nữ
Đồng Thị 

Thuỷ
101876717077 Viettin bank Nãi Sơn cận nghèo

102 78 Nguyễn Thị Bé Nguyễn Thị Bé 20/03/1946 Nữ
người 

già
700,000 Nãi Sơn cận nghèo

103 79 Trần Thị Thùa Trần Thị Thùa 04/09/1952 Nữ
Trần Văn 

Tùng
031040009298 TP bank Đại Lộc cận nghèo

104 80 Bùi Thị Động Bùi Thị Động 12/02/1952 Nữ
Nguyễn Thị 

Thu Hương
9287140897 Techcom bank Đại Lộc cận nghèo

105 81 Nguyễn Thị Bé Nguyễn Thị Bé 21/01/1952 Nữ
Đào Thị 

Hồng Vân
211920510058 Agribank Đại Lộc cận nghèo

106 82 Phạm Thị Đan Phạm Thị Đan 02/01/1961 Nữ
Hoàng Thị 

Lý
2119208001345 Agribank Đại Lộc cận nghèo

107 83 Nguyễn Thị Sời Nguyễn Thị Sời 16/08/1956 Nữ
Nguyễn Thị 

Năm
079173100001 Lp bank Đại Lộc cận nghèo

108 84 Hoàng Thị Hải Hoàng Thị Hải 17/05/1961 Nữ
Hoàng Thị 

Hải
2119249000860 Agribank Đại Lộc cận nghèo

109 85 Vũ Thị Chiều Vũ Thị Chiều 08/07/1976 Nữ
Vũ Thị 

Chiều
0355886285 Lp bank Đại Lộc cận nghèo

110 86 Bùi Thị Liên Bùi Thị Liên 14/02/1962 Nữ Bùi Thị Liên 2119249001118 Agribank Đại Lộc cận nghèo

111 87 Vũ Thị Mơ Vũ Thị Mơ 13/10/1936 Nữ
Hoàng Thị 

Hợi
2119205060062 Agribank Đại Lộc cận nghèo

112 88 Hoàng Thị Thắng Hoàng Thị Thắng 05/05/1955 Nữ
Hoàng Thị 

Thắng
219735943982 Lp Bank Đại Lộc cận nghèo

113 89 Trần Thị Xoắn Trần Thị Xoắn 07/05/1932 Nữ 700,000
Hoàng Thị 

Thoá
2119205201570 Agribank Đại Lộc cận nghèo

114 90 Bùi Thị Thoan Bùi Quang Huy 12/02/2005 Nam
Bùi Quang 

Huy
2119205201455 Agribank Tân Phong cận nghèo

115 91 Phạm Thị Thường Phạm Thị Thường 15/09/1953 Nữ 225,000 Tân Phong cận nghèo

116 92 Hoàng Văn Quyến Hoàng Văn Quyến 01/01/1957 Nam
Khuyết 

tật
1,400,000 Lê Thị Loan 2119205201613 Agribank Tân Phong cận nghèo

117 93 Nguyễn Văn Chinh Nguyễn Thị Oanh 01/01/1966 Nữ
Khuyết 

tật
1,400,000

Nguyễn Văn 

Sinh
2119205201540 Agribank Tân Phong cận nghèo

118 94 Ngô Thị Phao Ngô Thị Phao 15/03/1937 Nữ
Khuyết 

tật
700,000 Vũ Văn Nam 2119205144980 Agribank Tân Phong cận nghèo

119 95 Lương Quang Thư Lương Quang Thư 01/01/1951 Nam 700,000 Tân Phong
 hộ thoát

 cận nghèo

120 96 Đỗ Thị Như Đỗ Thị Như 01/01/1947 Nữ
Khuyết 

tật
1,050,000

Đỗ Thị 

Nhẽ
078590990001 Lp bank Tân Phong cận nghèo

121 97 Phùng Thị Trúc Phùng Thị Trúc 16/05/1970 Nữ

bệnh 

hiểm 

nghèo

1,050,000
Phùng Thị 

Trúc
2119205188550 Agribank Tân Phong cận nghèo



122 98 Bùi Thị Vượng Bùi Thị Vượng 13/11/1955 Nữ
Bùi Thị 

Vượng
2119249000955 Agribank Tân Phong cận nghèo

123 99 Đoàn Thị Hợi Đoàn Thị Hợi 12/09/1947 Nữ 700,000
Nguyễn Văn 

Thơm
2119205201399 Agribank Tân Phong cận nghèo

124 100 Vũ Văn Nguyên Nguyễn Thị Nụ 01/01/1958 Nữ Tân Phong cận nghèo

125 101 Phùng Thị Óng Phùng Thị Óng 8/6/1950 Nữ Vũ Văn Nghi 07887310001 Lp Bank Đoàn Xá
 hộ thoát

 cận nghèo

126 Vũ Văn Minh 10/2/1975 Nam 1,400,000 Vũ Văn Nghi 07887310001 Lp Bank Đoàn Xá
 hộ thoát 

cận nghèo

127 Vũ Văn Linh 1/4/1978 Nam 1,050,000 Vũ Văn Nghi 07887310001 Lp Bank Đoàn Xá
 hộ thoát 

cận nghèo

128 102 Đăng Quang Lúc Đăng Quang Việt 18/5/2017 Nam Vũ Thị Hiền 106887330693 Viettin bank Đoàn Xá
 hộ thoát

 cận nghèo

129 Đăng Quang Vinh 23/6/2008 Nam

Bổ sung 

giấy xác 

nhận

Đặng Quang 

Vinh
19077032091011 Techcom bank Đoàn Xá

 hộ thoát 

cận nghèo

130 Đặng Thị Ngọc Ánh 12/12/2024 Nữ Vũ Thị Hiền 106887330693 Viettin bank Đoàn Xá
 hộ thoát

 cận nghèo

131 103 Bùi Thị Chanh Bùi Thị Chanh 7/3/1944 Nữ Trần Đại Hải 024370310001 Lp bank Đoàn Xá cận nghèo

132 104 Lưu Thị Lý Lưu Thị Lý 13/3/1954 Nữ Đoàn Xá cận nghèo

133 105 Vũ Thị Bẻo Vũ Thị Bẻo 12/7/1955 Nữ
Vũ Văn 

Chiều
2119205090120 Agribank Đoàn Xá cận nghèo

134 106 Lưu Văn Đá Vũ Thị Len 1/2/1950 Nữ Lưu Thị Lâm 073514900001 Đoàn Xá cận nghèo

135 107 Nguyễn Văn Xòong Nguyễn Văn An 18/8/2021 Nam
Nguyễn Văn 

Xòong
2119205207422 Agribank Đoàn Xá cận nghèo

136 Nguyễn Nhật Giang 10/3/2023 Nam
Nguyễn Văn

 Xòong
2119205207422 Agribank Đoàn Xá cận nghèo

137 108 Bùi Thị Tranh Bùi Thị Tranh 7/3/1944 Nữ 700,000 Trần Đại Hải 024370310001 Lp bank Đoàn Xá
 hộ thoát

 cận nghèo

138 Nguyễn Văn Chiến 5/6/1987 Nam 1,050,000 Trần Đại Hải 024370310001 Lp bank Đoàn Xá
 hộ thoát

 cận nghèo

139 Nguyễn Thị Hương 6/4/1998 Nữ 1,050,000 Trần Đại Hải 024370310001 Lp bank Đoàn Xá
 hộ thoát

 cận nghèo

140 109 Lê Thị Dung Lê Thị Dung 05/8/1955 Nữ Đại Hợp cận nghèo



141 110 Đồng Văn Xuân Đồng Văn Xuân 14/10/1974 Nam

suy hô 

hấp mạn 

chưa bổ 

sung 

giấy tờ 

Đại Hợp cận nghèo

142 111 Trần Thị Dung Trần Thị Dung 01/5/1963 Nữ Đại Hợp cận nghèo

143 112 Nguyễn Văn Lưu Nguyễn Văn Lưu 14/4/1957 Nam 1,400,000
Trần Thị 

Vương
078768110001 Liên việt Bank Đại Hợp cận nghèo

144 Trần Thị Vương 15/12/1960 Nữ 1,400,000
Trần Thị 

Vương
078768110001 Liên việt Bank Đại Hợp cận nghèo

145 113 Hoàng Thị Lân Hoàng Thị Lân 07/10/1958 Nữ Đại Hợp cận nghèo

146 114 Hoàng Thị Tình Hoàng Thị Tình 06/10/1955 Nữ Đại Hợp cận nghèo

147 115 Phạm Văn Mạnh Phạm Văn Mạnh 21/01/1975 Nam Đại Hợp cận nghèo

148 116 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Văn Cường 20/6/1998 Nam 1,050,000
Hoàng Thị 

Trang
006091430001 Liên việt Bank Đại Hợp cận nghèo

149 Hoàng Thị Trang 15/6/1995 Nữ 1,050,000
Hoàng Thị 

Trang
006091430001 Liên việt Bank Đại Hợp cận nghèo

150 117 Phạm Thị Quyệt Phạm Thị Quyệt 29/12/1948 Nữ 700,000
Nguyễn Thị 

Duyên
153773863979 Liên việt Bank Đại Hợp cận nghèo

151 Nguyễn Hải Nam 04/7/2008 Nam
Nguyễn Thị 

Duyên
153773863979 Liên việt Bank Đại Hợp cận nghèo

152 118 Hoàng Văn Tâm Hoàng Duy Khánh 15/8/2009 Nam
Hoàng Văn

 Tiến
0393356334 Liên việt Bank Đại Hợp cận nghèo

153 119 Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy 02/9/1993 Nữ 1,400,000
Nguyễn Văn

 Quảng
078249560001 Liên việt Bank Đại Hợp cận nghèo

154 120 Hoàng Thị Thắm Hoàng Thị Thắm 15/12/1954 Nữ 1,170,000 Đại Hợp cận nghèo

155 121 Hoàng Văn Vinh Hoàng Anh Trung 25/6/2008 Nam

xác nhận 

của nhà 

trường

Hoàng Anh 

Trung 
10004258826 TP Bank Đại Hợp

hộ thoát 

cận nghèo

156 122 Phạm Văn Hùng Phạm Văn Khương 11/9/1994 Nam 1,400,000
Phạm Văn 

Hùng
078249420001 Liên việt Bank Đại Hợp

hộ thoát 

cận nghèo



157 123 Hoàng Văn Duy Hoàng Phương Ánh 12/11/2009 Nữ
Hoàng Văn 

Khải
2119236120250 Agribank Đại Hợp

hộ thoát 

cận nghèo

158 124 Vũ Thị Le Vũ Thị Le 8/21/1955 Nữ
Khuyết 

tật
1,400,000

Vũ Đình 

Hiệp
2119205151198 Agribank Lão Phong cận nghèo

159 125 Nguyễn Thị Bẩy Nguyễn Thị Bẩy 1/2/1941 Nữ
Khuyết 

tật
1,400,000

Đào Thị

 Lương
078591410001 Lp bank Lão Phong cận nghèo

160 126 Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Vân 1/1/1948 Nữ cao tuổi 700,000 Lão Phong cận nghèo

161 Vũ Văn Ghi 10/10/1982 Nữ
Khuyết

 tật
1,050,000 Lão Phong cận nghèo

162 127 Ngô Thị Ảnh Ngô Thị Ảnh 9/5/1953 Nữ
Khuyết

 tật
1,400,000 Lão Phong cận nghèo

163 128 Nguyễn Thị Xuyến Nguyễn Thị Xuyến 01/1/1943 Nữ
Cao 

tuổi
700,000

Hoàng Thị 

Quý
107887065339 Viettin bank Lão Phong cận nghèo

164 129 Đặng Bá Trường Đặng Bá Trường 6/1/1957 Nam
Khuyết

 tật
1,400,000 Đặng Bá Lê 071987910001 Lp bank Lão Phong cận nghèo

165 130 Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Văn Minh 16/12/2009 Nam Lão Phong cận nghèo

166 131 Đồng Thị Sâm Đồng Thị Sâm 15/12/1983 Nữ
đơn 

thân
700,000

Đồng Thị 

Sâm
078590710001 Lp bank Lão Phong cận nghèo

167 132 Hoàng Tiến Phong Hoàng Tiến Phong 8/10/1973 Nam
Khuyết

 tật
1,400,000 Vũ Thị Hồi Lão Phong cận nghèo

168 Vũ Thị Hồi 1/8/1976 Nữ
Khuyết

 tật
1,400,000 Lão Phong cận nghèo

169 Hoàng Thuân An 15/6/2009 Nam Lão Phong cận nghèo

170 133 Ngô Văn Từ Ngô Văn Từ 10/10/1976 Nam
Khuyết

 tật
1,050,000 Ngô Văn Từ 065977650001 Lp bank Lão Phong cận nghèo

171 Ngô Kiều Anh 23/1/2008 Nữ Lão Phong cận nghèo

172 134 Đồng Xuân Tám Đồng Xuân Tám 6/1/1973 Nam
Khuyết

 tật
1,050,000

Nguyễn Thị

 Vân
0379507608 Lp bank Lão Phong cận nghèo

173 135 Bùi Thị Đương Bùi Thị Đương 18/5/1972 Nữ
Khuyết

 tật
700,000 Lão Phong cận nghèo

174 136 Đoàn Thị Vắng Đoàn Thị Vắng 20/10/1955 Nữ
Khuyết

 tật
1,400,000

Đỗ Văn 

Lâm
0986734227 Mb bank Lão Phong cận nghèo

175 137 Trần Thị Tuyết Trần Thị Tuyết 1/1/1949 Nữ
Khuyết

 tật
1,400,000

Đỗ Thị

 Nhàn
211920520193 Agribank Lão Phong

hộ thoát

 cận nghèo

176 138 Phạm Thị Xuân Phạm Thị Xuân 1/1/1953 Nữ Lão Phong cận nghèo



177 139 Nguyễn Tiến Minh
Nguyễn Thị Phương

 Thảo
30/9/2008 Nữ Lão Phong cận nghèo

178
Nguyễn Thị Phương 

Uyên
2/1/2010 Nữ Lão Phong cận nghèo

179 140 Phạm Văn Thặng Phạm Văn Thặng 01/10/1951 Nam
Phạm Thị 

Thuỳ
2119205106611 Agribank Đắc Lộc cận nghèo

180 141 Nguyễn Văn Tranh Nguyễn Văn Khôi 27/03/2013 Nam Đắc Lộc
hộ thoát 

cận nghèo

181 142 Ngô Thị Diếp Ngô Thị Diếp 05/04/1958 Nữ
Ngô Thị 

Thuỷ
2119205046032 Agribank Đắc Lộc cận nghèo

182 143 Mã Thị Chuyên Ngô Mã Diệp Anh 12/01/2014 Nữ Đắc Lộc
hộ thoát 

cận nghèo

183 Ngô Quang Tự 03/07/2018 Nam Đắc Lộc
hộ thoát 

cận nghèo

184 144 Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Văn Đoàn 10/07/2004 Nam
Bùi Thị 

Mai
2119205039819 Agribank Đắc Lộc cận nghèo
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